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I. Mục đích yêu cầu

- Học sinh ôn tập kiến thức phần: quang hợp hô hấp ở thực vật, tiêu hóa ở động vật

- Rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan           
- Học sinh làm đề cương và nộp trước buổi thi

II. Nội dung ôn tập

1. Một số câu hỏi tự luận:

Câu 1:  Phân biệt quang hợp và hô hấp ở thực vật về: phương trình, nơi xảy ra, tên các giai đoạn trong diễn biến và ý nghĩa? 
Câu 2: Trình bày ảnh hưởng của các yếu tố: cường độ ánh sáng, nồng độ khí CO2; nhiệt độ lên quang hợp? Vẽ đồ thị minh họa?

Câu 3: Hô hấp sáng là gì? Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật nào? Hậu quả của quá trình này?

Câu 4:  Tiêu hoá là gì? Kể tên và cho ví dụ về các hình thức tiêu hoá ở động vật? Ưu điểm của tiêu hoá bằng ống so với bằng túi?

2. Một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan: 
Câu 1: Hệ tiêu hoá của người không thể tiêu hoá được:
A. tinh bột                                 B. Protein                                 C. Lipit                             D. Xenlulozơ

Câu 2. Chất nào sau đây không phải là chất dinh dưỡng thiết yếu của người?
A. tinh bột                                B. protein                                  C. Pepsin                          D. lipit

Câu 3. Vi sinh vật trong ống tiêu hóa của động vật nhai lại có vai trò: 1. là thức ăn  2. giúp nhuận tràng; 3. tiết enzim xenlulaza  4. không giữ vai trò gì. Tổ hợp đúng là
A. 1 và 2                     B. 1 và 3                            C. 2 và 3                                 D. 2 và 4

Câu 4: Ở động vật chưa có túi tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?


A. Tiêu hóa ngoại bào.
                       B. Tiêu hoá nội bào.


C. Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào.
 D. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.

Câu 5: Ý nào dưới đây không đúng với sự tiêu hoá thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hoá ở người?

A. Ở ruột già có tiêu hoá cơ học và hoá học          B. Ở dạ dày có tiêu hoá cơ học và hoá học

C. Ở miệng có tiêu hoá cơ học và hoá học             D. Ở ruột non có tiêu hoá cơ học và hoá học
Câu 6: Diều ở các động vật được hình thành từ bộ phận nào của ống tiêu hoá?

A. Diều được hình thành từ tuyến nước bọt.             B. Diều được hình thành từ khoang miệng.


C. Diều được hình thành từ dạ dày.                          D. Diều được hình thành từ thực quản.

Câu 7: Ý nào dưới đây không đúng với ưu thế của ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá?


A. Dịch tiêu hoá không bị hoà loãng.
                         B. Dịch tiêu hoá được hoà loãng.


C. Ống tiêu hoá được phân hoá thành các bộ phận khác nhau tạo cho sự chuyển hoá về chức năng.


D. Có sự kết hợp giữa tiêu hoá hoá học và cơ học
Câu 8:  Sự tiến hoá của các hình thức tiêu hoá diễn ra theo hướng nào?


A. Tiêu hoá nội bào ( Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào ( tiêu hoá ngoại bào.


B. Tiêu hoá ngoại bào ( Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào ( tiêu hoá nội  bào.


C. Tiêu hoá nội bào ( tiêu hoá ngoại bào( Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào.


D. Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào ( Tiêu hoá nội bào ( tiêu hoá ngoại bào.

Câu 9: Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn thịt?

A. Răng cửa gặm và lấy thức ăn ra khỏi xương       B. Răng nanh cắn và giữ mồi.


C. Răng cửa giữ thức ăn.  D. Răng cạnh hàm và răng ăn thịt lớn cắt thịt thành những mảnh nhỏ.

Câu 10: Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn thịt:

A. Dạ dày đơn.



B. Ruột ngắn.


C. Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hoá cơ học, hoá học và được hấp thụ.


D. Manh tràng phát triển.

Câu 11: Dạ dày ở động vật ăn thực vật nào chỉ có một ngăn?

A. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê.
B. Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò.


C. Ngựa, thỏ, chuột.
D. Trâu, bò, cừu, dê.

Câu 12: Sự tiêu hoá ở dạ dày múi khế diễn ra như thế nào?

A. Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ.


B. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn.


C. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ.

D. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại. 
Câu 13: Nhóm thực vật C3 được phân bố như thế nào?


A.  Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và   nhiệt đới.

       B.  Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.


C.  Sống ở vùng nhiệt đới.






       D.  Sống ở vùng sa mạc.

Câu 14: Bộ phận nào của cây sau đây thực hiện chức năng quang hợp chủ yếu?


A.  Rễ                                     B.  Thân 
                           C.  Lá 

                          D.  Quả

Câu 15: Các tia sáng đỏ xúc tiến quá trình:


A.  Tổng hợp ADN.               B.  Tổng hợp lipit.
 C.  Tổng hợp cacbôhđrat.
  D.  Tổng hợp prôtêin.

Câu 16: Sắc tố diệp lục hòa tan trong loại dung môi nào?


A.  Nước cất

B.  Nước muối sinh lý
C.  Axetôn
  D.  Nước hoa quả

Câu 17: Nồng độ CO2 mà ở đó cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp gọi là:


A. Điểm bù CO2       B.  Điểm bão hòa CO2
C.  Điểm bù ánh sánh sang
   D.  Điểm bão hòa ánh sáng
Câu 18: Pha sáng diễn ra ở vị trí nào của lục lạp?


A.  Ở chất nền.
B.  Ở màng trong


C.  Ở màng ngoài. 

D.  Ở tilacôit.
Câu 19: Quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở bào quan nào?
A.  Ti thể

B.  Lục lạp 



C.  Không bào


D.  Lizoxom

Câu 20: Khi ôxi hoá hoàn toàn 1 phân tử glucôzơ tạo ra:

A.  30 ATP


B.  32 ATP.


C.  34 ATP.  


D.  38ATP

Câu 21: Bào quan nào thực hiện chức năng quang hợp?
A.  Ti thể


B.  Lục lạp 


C.  Khí khổng

D.  Lưới nội chất

Câu 22: Hô hấp sáng chủ yếu xảy ra ở loài thực vật nào sau đây?

A.  Mía


B.  Thanh long

C.  Xà cừ


D.  Mía và xà cừ

Câu 24: Bộ phận diễn ra hô hấp ở thực vật là:
A.  Rễ

B.  Thân



C.  Lá



D.  Rễ, thân và lá

Câu 25: Chuỗi truyền điện tử trong quá trình hô hấp diễn ra ở vị trí nào trong tế bào?

A.  Ty thể.


B.  Tế bào chất


C.  Lục lạp


D.  Nhân


Câu 26: Bào quan nào thực hiện chức năng quang hợp?


A. Ty thể                                          B. Lục lạp
                           C. Lizoxom 
         D. Không bào

Câu 27: Các tia sáng xanh xúc tiến quá trình:


A. Tổng hợp ADN.                      B. Tổng hợp lipit.
C. Tổng hợp cacbôhđrat.
 D. Tổng hợp prôtêin.

Câu 28: Quá trình phân giải kị khí có đặc điểm nào sau đây?


A. Xảy ra trong tế bào chất khi đủ ôxi






       B. Giải phóng ít năng lượng


C. Không diễn ra trong cây vì sản phẩm của nó gây độc cho cây



       D. Bao gồm 3 giai đoạn: đường phân, lên men và chuỗi truyền electron hô hấp

Câu 29: Chu trình Crep diễn ra ở trong:

A. Ty thể.


B. Tế bào chất


C. Lục lạp


D. Nhân


Câu 30 Quá trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung là:

A. Chuổi chuyển electron.

B. Chu trình Crep. 
C. Tổng hợp Axetyl – CoA
D. Đường phân

Học sinh tham khảo thêm trong sách Bài tập sinh học 11!.

